 
1. An toàn lao động là gì?
*An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
 
[bookmark: _GoBack]An toàn lao động là không xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống bệnh tật do các yếu tố làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.

An toàn lao động là sự bảo đảm của người sử dụng lao động đối với người lao động về điều kiện làm việc không có hại.
 
2. Vệ sinh lao động là gì?
Vệ sinh lao động là sự bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

Vệ sinh lao động là giải pháp an toàn nhất trong quá trình lao động.

*Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
 
Vệ sinh lao động là các điều kiện đảm bảo về môi trường làm việc của người lao động
 
3.Công tác ATVSLĐ bao gồm những nội dung chủ yếu nào?
Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.

*Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.
 
Các quy định về tổ chức lao động.

Công tác tuyên truyền và đảm bảo điều kiện an toàn cho người lao động.
 
4. Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bao nhiêu lần trong 01 năm?
*Ít nhất một lần.
 
Ít nhất hai lần.
Người lao động tự lo cho sức khoẻ của mình.

Khám sức khỏe khi người lao động có nguyện vọng.
 
5. Phân xưởng chật chội và việc sắp xếp nơi làm việc lộn xộn, mất trật tự, không ngăn nắp sẽ gây các tác hại liên quan đến?
Công nghệ sản xuất.

Tổ chức lao động.

*Điều kiện vệ sinh và an toàn lao động.
 
Tinh thần của người lao động.
 
6.Những hạt bụi nào vào phổi nhiều nhất và gây hại nhiều hơn?
*bụi dưới 5 μm
 
Hạt bụi thô

Bụi trên 5 μm đến dưới 10μm

Bụi 5μm.
 
7. Hãy nêu định nghĩa về tín hiệu, báo hiệu trong cảnh báo an toàn lao động?
Là phương tiện báo cho người lao động biết trước các yếu tố có hại cho sức khỏe

Là phương tiện hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn lao động

*Là phương tiện báo cho người lao động biết trước mối nguy hiểm để ngăn ngừa tai nạn lao động.
 
Là phương tiện nhắc nhở để người lao động tìm cách khắc phục điều kiện lao động.
 
8. Hãy nêu khái niệm khoảng cách an toàn để phòng tránh tai nạn lao động?
Là khoảng không gian lớn nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất.

Là khoảng không gian lớn nhất giữa các phương tiện, thiết bị với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất.

Là khoảng cách để báo cho người lao động biết trước mối nguy hiểm và hướng dẫn biện pháp thực hiện.

*Là khoảng không gian nhỏ nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị, hoặc khoảng cách nhỏ nhất giữa phương tiện, thiết bị với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất.
 
 
9. Tỷ lệ tai nạn điện giật theo lứa tuổi nhiều nhất là?
Dưới 20 tuổi.

*21÷30 tuổi .
 
31 ÷ 40 tuổi.

Trên 40 tuổi.
 
10. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong an toàn vệ sinh lao động là gì?
*Là trang bị mà nhân viên đơn vi ̣công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho chính mình.
 
Là trang bị mà đơn vi ̣công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho tập thể.

Là các trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm an toàn.

Là qui định về trang bị an toàn mà cá nhân người lao động phải tuân thủ.
 
11. Một nạn nhân đang làm việc không may bị điện giật, sau khi nạn nhân được tách ra khỏi nguồn điện, nạn nhân đang trong tình trạng ngừng thở ngừng tim, người sơ cứu viên cần?
Nhanh chóng chuyển nạn nhân về bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hoặc trên đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, tiến hành thổi ngạt cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hoặc trên đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

*Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, đặt nạn nhân nằm đầu thấp trên nền cứng bằng phẳng, đầu ngửa về phía gáy, khai thông đường thở, tiến hành thổi ngạt, ép tim ngoài lồng ngực đúng phương pháp cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hoặc trên đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
 
 
12. Các vật gia công có khối lượng bao nhiêu kg thì cẩn phải có phương tiện nâng chuyển (palăng điện, palăng xích…)?
> 10 kg

*> 20 kg
 
< 20 kg

< 10 kg
 
13. Tín hiệu ánh sáng đỏ thường dùng báo tình trạng làm việc của máy khi?
*Biểu thị sự nguy hiểm.
 
Hết nhiên liệu

Biểu thị sự an toàn.

Cần cúp cầu dao điện ngay lập tức
 
14. Bình bọt dùng để chữa cháy tốt nhất cho loại đám cháy nào?
Thiết bị điện (Đám cháy loại E)

Đám cháy khi và hơi (Đám cháy loại C)

Kim loại cháy được (Đám cháy loại D)

*Xăng dầu, mỡ và chất lỏng cháy được (Đám cháy loại B)
 
 
15. Luật PCCC được Quốc hội khóa X nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày tháng năm nào?
*Ngày 29/6/2001
 
Ngày 30/6/2001

Ngày 29/6/2002

Ngày 30/6/2002
 
16. Giải thích “Chất nguy hiểm về cháy, nổ” là gì?
Là chất lỏng, chất khí hoặc công trình kiến trúc dễ xảy ra cháy nổ

Là chất lỏng, chất khí hoặc máy móc dễ xảy ra cháy, nổ

*Là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc vật tư, hàng hoá dễ xảy ra cháy nổ
 
Các chất lỏng, chất khí có tính chất đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ như xăng, dầu, khí đốt, hóa lỏng
 
17. Một trong những biện pháp cơ bản đầu tiên trong công tác phòng cháy là gì?
Sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt.

Quản lý chặt chẽ về sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa nguồn nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn trong sản xuất kinh doanh.

*Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy.
 
Định kỳ tự tổ chức kiểm tra công tác an toàn PCCC.
 
18. Yếu tố có hại trong lao động là gì?
Yếu tố có hại là yếu tố làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động
*Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.
 
Yếu tố có hại là yếu tố gây mất an toàn về tinh thần cho người lao động.

Yếu tố có hại là yếu tố gây mất an toàn về thể chất cho người lao động.
 
19. Một nạn nhân bị bỏng do nhiệt, điều mà bạn cần phải làm là?
*Ngâm ngay vùng bị bỏng vào nước mát, hoặc dùng khăn sạch bọc nước đá chườm lạnh lên vùng da bị bỏng khoảng 10-15 phút, nếu có biểu hiện phồng rộp dùng gạc sạch băng nhẹ lên, cho nạn nhân uống nhiều nước có pha ít muối và chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
 
Theo kinh nghiệm dân gian: Bôi lên vùng da bị bỏng nước mắm hoặc kem đánh răng để giảm đau và chuyển nạn nhân về bệnh viện.

Dùng kim sạch chọc các nốt phỏng lớn, sau đó dùng gạc sạch băng nhẹ lên vùng bị bỏng và chuyển nạn nhân về bệnh viện.

Trong vòng 10 phút, ngâm vùng bị bỏng vào nước ấm và chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
 
20. Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?
Ngày 01/01/2016
Ngày 01/2/2015
Ngày 10/7/2016
*Ngày 01/7/2016
 
 
21. Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong thời gian bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?
*10 ngày
 
20 ngày

15 ngày

30 ngày
 
22. Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong trường hợp nào phải lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ?
Thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

Thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

*Thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
 
Thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
 
23. Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì thời điểm nào chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận?
*Trước khi triển khai dự án, phương án
 
Tiến hành song song với việc triển khai dự án

Sau khi triển khai dự án, phương án 03 tháng

Sau khi triển khai dự án 06 tháng.
 
24. Mục đích của việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là gì?
Đóng góp tiền vào quỹ môi trường quốc gia hoặc địa phương

*Đảm bảo trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khai thác khoáng sản
 
Đầu tư các công trình dân sinh, thực hiện biện pháp bảo vệ và phục hồi môi trường tại nơi thực hiện dự án
Tất cả các ý trên
 
25. Đánh giá tác động môi trường là gì?
*Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó
 
Là việc phân tích các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể

Là việc dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể

Là việc phân tích tác động đến môi trường của dự án đầu tư sau khi dự án đó đi vào hoạt động
 
26. Các tổ chức, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm?
*Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 
Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm.
 
27. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động?
Tự do, không cần điều kiện

Thực hiện theo điều kiện của người tiêu dùng

Thực hiện theo điều kiện của người sản xuất.

*Sản xuất kinh doanh có điều kiện
 
 
28. Có được phép sử dụng động vật chết do bệnh, dịch để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm không?
Có

*Không
 
Chỉ được dùng để chế biến thực phẩm khi đã nấu chín.

Chỉ được dùng để chế biến thực phẩm bao gói sẵn
 
29. Cách nào sau đây dùng để tiêu diệt hầu hết vi khuẩn gây bệnh?
*Sử dụng nhiệt độ cao (nấu ở nhiệt độ sôi)
 
Sử dụng nhiệt độ từ -12 đến 0 độ C

Sử dụng nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C

Sử dụng nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C
 
30. Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nếu không đảm bảo an toàn có làm cho thực phẩm bị ô nhiễm không?
Không bị ô nhiễm
Chỉ ô nhiễm với sản phẩm đông lạnh
Chỉ ô nhiễm với sản phẩm đã nấu chín
*Có bị ô nhiễm
 

